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ĐỒ HỌA KỸ THUẬT 2 – VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VỚI AUTOCAD 

 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Chƣơng 2: 

Bản vẽ công trình xây dựng cơ bản 

 Công trình xây dựng cơ bản chủ yếu là các công trình nhà các loại, bao 

gồm nhà dân dụng, công cộng và công nghiệp. Bản vẽ các loại công trình này 

thƣờng có một số đặc thù sau: 

 

 - Hình biểu diễn sử dụng các loại bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công 

trình, ngoài ra còn có các bản vẽ phối cảnh mang tính minh họa  

 

 - Phạm vi xây dựng đa dạng, nhƣng nói chung công trình thƣờng có quy 

mô nhỏ hơn so với công trình giao thông, thủy lợi. Công trình thƣờng cố gắng khai 

thác đặc thù địa hình tự nhiên nên ít có sự xuất hiện các mái đào, đắp trên mặt địa 

hình. 

 

- Kích thƣớc trên bản vẽ thƣờng sử dụng đơn vị mm. 

 

 - Tỷ lệ bản vẽ thông thƣờng từ 1/100 – 1/500, các bản vẽ chi tiết có thể sử 

dụng các tỷ lệ lớn hơn, từ 1/5-1/50.   
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.1. Nội dung thể hiện của bản vẽ 

  

 - Bản vẽ mặt bằng của công trình xây dựng cơ bản nói chung đƣợc hiểu 

là hình chiếu bằng (đối với mặt bằng mái, mặt bằng sân vƣờn…) hoặc là hình cắt 

bằng của công trình (đối với mặt bằng các tầng), trong đó mặt phẳng cắt thƣờng 

đƣợc lấy ở cao độ 1.0 -1.5m so với cao độ sàn nhà. 

  

 - Nội dung chính của bản vẽ mặt bằng biểu diễn hình dạng, kích thƣớc, tỷ 

lệ, mối quan hệ giữa các không gian, các yếu tố kỹ thuật, bộ phận chức năng, 

trang thiết bị, các thành phần cấu tạo, trang trí … theo phƣơng ngang của công 

trình.  

 

 - Các thông tin quan trọng trong bản vẽ mặt bằng công trình bao gồm:  

    + Hình dạng, kích thƣớc, mối quan hệ giữa các không gian chức năng 

    + Các cốt cao độ trong từng mặt bằng công trình 

    + Hệ kết cấu (tƣờng, cột, vách cứng…) và các yếu tố kỹ thuật 

    + Các thành phần chức năng: cửa đi, cửa sổ, tam cấp… 

    + Bố trí trang thiết bị công trình 

    + Thẩm mỹ nội,ngoại thất công trình 

  



ĐỒ HỌA KỸ THUẬT 2 – VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VỚI AUTOCAD 
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2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.2. Quy ước biểu diễn trên bản vẽ mặt bằng 

  

 - Các bộ phận kết cấu chính bị mặt phẳng cắt qua (cột, tƣờng, vách chịu 

lực) đƣợc biểu diễn bằng nét cắt.  

 - Các bộ phận, chi tiết chức năng xây dựng cố định nhƣ bậc tam cấp, bậc 

thang, tƣờng xây lửng, bồn hoa, bể cảnh…đƣợc biểu diễn bằng nét cơ bản. 

 - Các chi tiết di động nhƣ cửa đi, cửa sổ, trang thiết bị nội ngoại 

thất…đƣợc biểu diễn bằng nét mảnh. 

 - Các trục kết cấu đƣợc biểu diễn bằng nét trục và ký hiệu tên gọi trục 

 - Các bộ phận, chi tiết nằm thấp dƣới mặt sàn hoặc cao trên mặt phẳng 

cắt đƣợc biểu diễn bằng nét khuất hoặc nét ảo. 

 - Các đƣờng kích thƣớc, đƣờng dẫn ghi chú, khung bảng biểu…đƣợc 

biểu diễn bằng nét mảnh 

 

 - Tùy theo tỷ lệ và  mục đích biểu diễn của bản vẽ, các bộ phận kết cấu 

nhƣ tƣờng, cột hoặc các khu vực diện tích nhƣ sàn nhà, cầu thang, sân vƣờn, bể 

cảnh… có thể đƣợc ký hiệu vật liệu hoặc màu sắc tƣơng ứng. 

 - Thông thƣờng, mỗi bản vẽ mặt bằng chỉ thể hiện một tầng nhà, các tầng 

giống nhau có thể sử dụng chung một bản vẽ tầng điển hình.  
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.2. Quy ước biểu diễn trên bản vẽ mặt bằng 

  

 Một số quy ƣớc biểu diễn trong bản vẽ mặt bằng kiến trúc 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.3. Ví dụ về bản vẽ mặt bằng mái công trình 

 + Mặt bằng mái là hình chiếu bằng của toàn bộ phần mái che công trình 

 + Tuỳ quy mô công trình, mặt bằng mái đƣợc thể hiện ở những tỷ lệ khác 

nhau nhƣng phải theo tỷ lệ chung của toàn bản vẽ 

 + Trên mặt bằng mái, phải chỉ rõ hƣớng thoát nƣớc, hƣớng dốc mái nếu 

là mái dốc, các kích thƣớc và trục định vị cho công trình.  
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.3. Ví dụ về bản vẽ mặt bằng mái công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.4. Ví dụ về bản vẽ mặt bằng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.4. Ví dụ về bản vẽ mặt bằng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.4. Ví dụ về bản vẽ mặt bằng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.4. Ví dụ về bản vẽ mặt bằng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.1 Bản vẽ mặt bằng công trình 
2.1.4. Ví dụ về bản vẽ mặt bằng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.2 Bản vẽ mặt đứng công trình 
2.2.1. Nội dung thể hiện của bản vẽ 

  

 - Bản vẽ mặt đứng công trình là bản vẽ dạng hình chiếu thẳng góc, trong 

đó tên bản vẽ đƣợc xác định dựa theo hƣớng chiếu nhƣ hƣớng trục kết cấu, 

hƣớng địa lý (Đông, Tây, Nam, Bắc) hoặc hƣớng chức năng của công trình. 

 

 - Nội dung chính của bản vẽ mặt đứng là biểu diễn hình thức bên ngoài 

của công trình tƣơng ứng với các phƣơng quan sát thông qua các yếu tố: 

 + Hình dạng, tỷ lệ, kích thƣớc, đƣờng nét tổng thể của công trình 

 + Màu sắc, vật liệu hoàn thiện bề mặt bên ngoài công trình 

 + Đƣờng nét, hình dạng các bộ phận, chi tiết của công trình 

 + Các yếu tố trang trí, các quy tắc bố cục thẩm mỹ. 

 

 - Bên cạnh đó, bản vẽ mặt đứng cũng cung cấp thêm một số thông tin kỹ 

thuật nhƣ chiều cao công trình, số tầng nhà và làm ró thêm về hình thức, cấu tạo 

các chi tiết, bộ phận của công trình. 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.2 Bản vẽ mặt đứng công trình 
2.2.2. Quy ước biểu diễn trên bản vẽ mặt đứng 

  

 - Bản vẽ mặt đứng thƣờng sử dụng chủ yếu hai loại nét vẽ là nét cơ bản 

và nét mảnh, trong đó các đƣờng nét, bộ phận, chi tiết chính đƣợc thể hiện bằng 

nét cơ bản, các chi tiết nhỏ hoặc mang tính trang trí đƣợc biểu diễn bằng nét 

mảnh. 

 

 - Các bề mặt công trình, mái dốc… có thể đƣợc tô vật liệu tƣơng ứng để 

thể hiện rõ ý đồ thiết kế. 

 

 - Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, bản vẽ mặt đứng không cần ghi đầy đủ 

kích thƣớc và ghi chú cần thiết mà chủ yếu thể hiện hình dạng, tƣơng quan tỷ lệ 

giữa các bộ phận, chi tiết của công trình, bản vẽ có thể sử dụng màu sắc, minh 

họa thêm ngƣời, xe, cảnh quan xung quanh công trình… 

 

 - Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, bản vẽ mặt đứng đƣợc thể hiện với 

nhiều đƣờng kích thƣớc, ghi chú vật liệu, màu sắc, chú thích kỹ thuật, các ký hiệu 

vẽ trích cho các chi tiết trên mặt đứng công trình. 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.2 Bản vẽ mặt đứng công trình 
2.2.3. Ví dụ về bản vẽ mặt đứng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.2 Bản vẽ mặt đứng công trình 
2.2.3. Ví dụ về bản vẽ mặt đứng công trình 

 

  

 MẶT ĐỨNG HƢỚNG ĐÔNG                                       MẶT ĐỨNG HƢỚNG BẮC  
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.2 Bản vẽ mặt đứng công trình 
2.2.3. Ví dụ về bản vẽ mặt đứng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.2 Bản vẽ mặt đứng công trình 
2.2.3. Ví dụ về bản vẽ mặt đứng công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.3 Bản vẽ mặt cắt công trình 
2.3.1. Nội dung thể hiện của bản vẽ 

  

 - Bản vẽ mặt cắt công trình thƣờng đƣợc biểu diễn dƣới dạng hình cắt, 

trong đó mặt phẳng cắt đƣợc chọn đi qua những không gian, chi tiết, bộ phận quan 

trọng và đặc trƣng của công trình (chú ý không cắt qua các thân cột hoặc cắt dọc 

theo các vách, tƣờng của công trình) 

 

 - Nội dung chính của bản vẽ mặt cắt: 

    + Hình dạng, kích thƣớc, mối quan hệ chức năng giữa các không gian 

theo chiều cao công trình 

    + Cung cấp thông tin cơ bản về hệ kết cấu của công trình (nền móng, 

dầm, sàn, mái…) 

    + Biểu diễn cấu tạo kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết quan trọng nhƣ 

tam cấp, cầu thang, nền, sàn, trần nhà... 

 

 - Bên cạnh các thông tin kỹ thuật, bản vẽ mặt cắt cũng cung cấp thêm 

một số thông tin làm rõ hơn về hình thức thẩm mỹ nội ngoại thất công trình. 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.3 Bản vẽ mặt cắt công trình 
2.3.2. Quy ước biểu diễn trên bản vẽ mặt cắt 

  

 - Đƣờng nét vẽ trong bản vẽ mặt cắt đƣợc quy ƣớc tƣơng tự nhƣ với bản 

vẽ mặt bằng: 

    + Các bộ phận kết cấu chính bị mặt phẳng cắt qua (dầm, sàn, mái…) 

đƣợc biểu diễn bằng nét cắt.  

    + Các bộ phận, chi tiết chức năng xây dựng cố định nhƣ bậc tam cấp, 

bậc thang, tƣờng xây lửng, bồn hoa, bể cảnh…đƣợc biểu diễn bằng nét cơ bản. 

    + Các chi tiết di động nhƣ cửa đi, cửa sổ, trang thiết bị nội ngoại 

thất…đƣợc biểu diễn bằng nét mảnh. 

    + Các hệ trục kết cấu đƣợc biểu diễn bằng nét trục. 

    + Các bộ phận, chi tiết nằm khuất hoặc phía trƣớc mặt phẳng cắt đƣợc 

biểu diễn bằng nét khuất hoặc nét ảo. 

    + Các đƣờng kích thƣớc, đƣờng dẫn ghi chú, khung bảng biểu…đƣợc 

biểu diễn bằng nét mảnh 

 

 - Tùy theo tỷ lệ và  mục đích biểu diễn của bản vẽ, các bộ phận kết cấu 

nhƣ dầm, sàn… hoặc các khu vực nhƣ diện mái, mảng tƣờng trang trí…có thể 

đƣợc ký hiệu vật liệu hoặc màu sắc tƣơng ứng. 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.3 Bản vẽ mặt cắt công trình 
2.3.3. Ví dụ về bản vẽ mặt cắt công trình 

 Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, có thể sử dụng hình vẽ dạng mặt cắt trục 

đo hoặc phối cảnh để thể hiện rõ mối quan hệ về không gian và các bộ phận chức 

năng cơ bản của công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.3 Bản vẽ mặt cắt công trình 
2.3.3. Ví dụ về bản vẽ mặt cắt công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.3 Bản vẽ mặt cắt công trình 
2.3.3. Ví dụ về bản vẽ mặt cắt công trình 
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 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.3 Bản vẽ mặt cắt công trình 
2.3.3. Ví dụ về bản vẽ mặt cắt công trình 

 

  



ĐỒ HỌA KỸ THUẬT 2 – VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VỚI AUTOCAD 

 CHƢƠNG 2: BẢN VẼ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

2.3 Bản vẽ mặt cắt công trình 
2.3.3. Ví dụ về bản vẽ mặt cắt công trình 
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

  

 - Bản vẽ chi tiêt cấu tạo kiến trúc là bản vẽ thể hiện rõ hình dạng, kích 

thƣớc, cấu tạo từng bộ phận, chi tiết của công trình. 

  

 - Loại hình vẽ sử dụng trong bản vẽ cấu tạo kiến trúc chủ yếu là các hình 

cắt, ngoài ra có thể sử dụng thêm các hình chiếu, với các chi tiêt phức tạp có thể 

dùng thêm hình minh họa dạng trục đo. 

  

 - Quy ƣớc về đƣờng nét, tô vật liệu, ghi chú… trong bản vẽ cấu tạo tƣơng 

tự quy ƣớc với các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng. 

  

 - Tỷ lệ hình biểu diễn đƣợc chọn tùy theo độ lớn và độ phức tạp của chi 

tiêt cần biểu diễn, thông thƣờng từ 1/5 đến 1/25, phổ biến là 1/10.   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 Ví dụ bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 Ví dụ bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 Ví dụ bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 

 CHI TIẾT CỬA SỔ - CỬA ĐI   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 Ví dụ bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 Ví dụ bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 Ví dụ bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.1. Bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc 

 Ví dụ bản vẽ chi tiết cấu tạo kiến trúc   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

 

 - Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT là bản vẽ thể hiện hình dạng hình học của 

các cấu kiện chịu lực trong công trình( móng, cột, dầm, sàn...) và cấu tạo cốt thép 

bên trong. 

  

 - Một số chú ý và quy ƣớc khi thể hiện bản vẽ: 

    + Trên các bản vẽ chế tạo kết cấu phải chọn hình chiếu và mặt cắt biểu 

diễn đƣợc đặc trƣng nhất về hình dạng kết cấu.  

    + Nội dung biểu diễn chính là cốt thép bên trong cấu kiện, vì vậy phần 

bê tông đƣợc coi nhƣ trong suốt, nét bao thể hiện dạng hình học của cấu kiện 

đƣợc vẽ bằng nét liền mảnh.    

Đối tượng biểu diễn Đường  nét biểu diễn Độ dày nét 

Cốt thép chịu lực Nét liền đậm 2b 

Cốt đai, cốt phân bố Nét liền cơ bản b 

Đường bao quanh cấu kiện Nét liền mảnh b/3 ÷ b/2 
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

 

 - Một số chú ý và quy ƣớc khi thể hiện bản vẽ: 

 

    + Để thấy rõ cách bố trí thép, ngoài hình chiếu chính ta dùng thêm các 

mặt cắt ở các vị trí khác nhau. 

    + Trên các hình biểu diễn chính và trên các mặt cắt, các thanh thép phải 

đƣợc ghi chú và đánh số ký hiệu. 

    + Việc ghi chú kèm với số ký hiệu cốt thép đƣợc quy định: ghi số lƣợng 

thanh thép trƣớc ký hiệu Ø rồi đến đƣờng kính cốt thép, ký hiệu a chỉ khoảng cách 

đều giữa các cốt thép cùng loại (VD: 2Ø10 hoặc Ø8a200). Ký hiệu L để biểu diễn 

tổng chiều dài thanh thép (VD:L 2400 hoặc L=2400), kích thƣớc chi tiết cho các 

đoạn uốn thép có thể ghi trực tiếp trên thanh thép. 

    + Nếu số lƣợng cốt thép khá lớn và bố trí liên tục, đồng đều, cho phép 

vẽ tƣợng trƣng một hoặc một vài thanh tiêu biểu. 

    +Trong một số trƣờng hợp, mặt phẳng chứa sợi thép sau khi uốn vuông 

góc với mặt phẳng bản vẽ, cho phép xoay mặt phẳng đó song song với mặt phẳng 

bản vẽ để thuận tiện khi biểu diễn. 
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

  Ví dụ bản vẽ chi tiết kết cấu móng   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

  Ví dụ bản vẽ chi tiết kết cấu cột   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

  Ví dụ bản vẽ chi tiết kết cấu cột   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

  Ví dụ bản vẽ chi tiết kết cấu dầm    
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

  Ví dụ bản vẽ chi tiết kết cấu sàn   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

  Ví dụ bản vẽ chi tiết kết cấu bể phốt   
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2.4 Bản vẽ chi tiết 
2.4.2. Bản vẽ chi tiết kết cấu BTCT cơ bản 

  Ví dụ bản vẽ chi tiết kết cấu thang   


